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BỘ MÔN: ĐỊA LÍ
KHỐI LỚP: 11
TUẦN:  Tuần 12, 13, 14, 15 (từ ngày 22/11đến 11/12/2021)
	


TRƯỜNG THPT PHÚ NHUẬN
 
PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC
CHỦ ĐỀ 4. LIÊN MINH CHÂU ÂU (TIẾT 1, 2)
A. NHIỆM VỤ TỰ HỌC, NGUỒN TÀI LIỆU CẦN THAM KHẢO:
 I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN:
a. Sự ra đời và phát triển
 - Học sinh đọc mục 1: Sự ra đời và phát triển trang 47 sách giáo khoa địa lí 11. 
 - Học sinh đọc kiến thức SGK và dựa vào H 7.2 (sgk) trang 48, trả lời câu hỏi trang  48  giữa bài sách giáo khoa địa lí 11.
b. Mục đích và thể chế (HS tự học )
II. VỊ THẾ CỦA EU TRONG NỀN KINH TẾ THẾ GIỚI .
- Học sinh đọc mục 1: Trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới trang 49 sách giáo khoa địa lí 11. 
- Học sinh đọc mục 2:  Tổ chức thương mại hàng đầu thế giới trang 50 sách giáo khoa địa lí 11. 
- Học sinh đọc kiến thức SGK và dựa vào bảng 7.1 trang 49 và  hình 7.5 (sgk) trang 50, trả lời câu hỏi dưới hình
- Học sinh đọc kiến thức SGK trả lời câu hỏi trang  50 sách giáo khoa địa lí 11 để trả lời câu hỏi cuối bài học.
B. KIẾN THỨC CẦN GHI NHỚ: 
I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN:
1. Sự ra đời và phát triển
a. Sự ra đời
- Lí do hình thành: Tăng khả năng cạnh tranh, thúc đẩy kinh tế phát triển.
- Năm 1951, thành lập Cộng đồng Than và Thép châu Âu 
- Nămm 1957 cho ra đời Cộng đồng Kinh tế Châu Âu
- Năm 1958 Cộng đồng Nguyên tử 
 1967 Cộng đồng châu Âu trên cơ sở hợp nhất 3 tổ chức trên.
- Năm 1993  đổi thành Liên minh châu Âu (EU).
b. Sự phát triển
- Ra đời năm 1957: 6 thành viên.
- Số lượng các thành viên tăng liên tục, từ 6 thành viên (1957) lên 27 thành viên (năm 2007) đến năm 2013 là 28 thành viên. (tính đến năm 2021: có 27 thành viên).
- EU được mở rộng theo các hướng khác nhau của không gian địa lí.
- Mức độ liên kết thống nhất ngày càng cao.
2. Mục đích và thể chế (HS tự học)
II. VỊ THẾ CỦA EU TRONG NỀN KINH TẾ THẾ GIỚI .
1. Trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới.
- EU là một trong 3 trung tâm kinh tế lớn nhất thế giới.
- EU đứng đầu thế giới về GDP (2005), đứng đầu về tỉ trọng xuất khẩu trong GDP và tỉ trọng xuất khẩu của thế giới.
- Dân số chỉ chiếm 7,1% dân số thế giới nhưng chiếm 31% tổng GDP của thế giới và tiêu thụ 19% năng lượng của thế giới (2004).
2. Tổ chức thương mại hàng đầu thế giới.
- EU dẫn đầu thế giới về thương mại.
- Chiếm 37,7% xuất khẩu của thế giới.
- Chiếm 26,5% tỉ trọng xuất khẩu trong GDP.
-  Bạn hàng lớn nhất của các nước đang phát triển.
C. BÀI TẬP: 
* Câu hỏi tự luận:
1. Vì sao nói EU là một trong những trung tâm kinh tế hàng đầu của TG?
2. Dựa vào kiến thức SGK cho biết năm hình thành và ra đời liên minh Châu Âu EU?
	Năm
	

	1951
	

	1957
	

	1958
	

	1967
	

	1993
	


* Câu hỏi trắc nghiệm: 
Câu 1. Thời điểm được coi là năm ra đời của Liên minh châu Âu là
A. năm 1951.     B. năm 1957.        C. năm 1958.        D. năm 1967.
Câu 2. Cộng đồng châu Âu (EU) được thành lập trên cơ sở hợp nhất Cộng đồng Than và Thép châu Âu, Cộng đồng Kinh tế châu Âu, Cộng đồng Nguyên tử châu Âu vào năm
A. 1951              B. 1957.                C. 1958.               D. 1967.
Câu 3. Cộng đồng châu Âu đổi tên thành Liên minh châu Âu vào năm
A. 1957.               B. 1958.                    C. 1967.                D. 1993.
Câu 4. Đến đầu năm 2007 EU đã có số nước thành viên là
A. 15.                   B. 21.                       C. 27.                     D. 29.
Câu 5. Trụ sở của EU được đặt tại đâu?
A. Bruc – xen (Bỉ).
B. Niu–ooc (Hoa Kì).
C. Luôn Đôn (Anh).
D. Pa–ri (Pháp).
Câu 6. Tổ chức nào đã được thành lập đầu tiên vào năm 1951?
A. Cộng đồng Than và Thép châu Âu.			B. Cộng đồng kinh tế châu Âu.
C. Cộng đồng Nguyên tử châu Âu.			D. Cộng đồng châu Âu.
Câu 7. Nhận xét đúng về tỉ trọng của EU so với Hoa Kì và Nhật Bản trong xuất khẩu của thế giới vào năm 2004 là
A. tương đương với Hoa Kì.			B. tương đương với Nhật Bản.
C. lớn hơn Hoa Kì và Nhật Bản cộng lại.		D. nhỏ hơn Hoa Kì và Nhật Bản cộng lại.
Câu 8. EU chính thức đi vào hoạt động vào năm nào?
A. 1957.			B. 1967.			c. 1958.			D. 1993.
Câu 9. Kinh tế EU phụ thuộc nhiều vào hoạt động gì?
A. Hoạt động sản xuất công nghiệp.			B. Hoạt động xuất, nhập khẩu.
C. Hoạt động tài chính.				           D. Hoạt động sản xuất nông nghiệp.
Câu 10. Nhận xét không đúng về GDP của EU so với Hoa Kì và Nhật Bản vào năm 2004 là
A. lớn hơn Hoa Kì.					B. lớn hơn Nhật Bản.
C. lớn hơn Hoa Kì và Nhật Bản cộng lại.		D. nhỏ hơn Hoa Kì và Nhật Bản cộng lại.
D. NỘI DUNG CHUẨN BỊ:
  Học sinh xem trước bài 7. Liên minh châu Âu (tiết 3,4)
E. ĐÁP ÁN BÀI TẬP TỰ LUYỆN:
* Câu hỏi tự luận.
1. Vì sao nói EU là một trong những trung tâm kinh tế hàng đầu của TG?
- Xây dựng và phát triển của một khu vực tự do lưu thông hàng hoá, dịch vụ, con người, tiền vốn và sử dụng đồng tiền chung 1 đồng tiền (Ơ-rô).
· EU là một trong ba trung tâm kinh tế hàng đầu TG (lớn nhất trên thế giới):
+ EU chiếm 31% GDP thế giới (2004)
+ Tổng GDP cao hơn Hoa Kì và Nhật Bản (2004).
+ Tỉ trọng trong xuất khẩu của TG: 37,7%, cao hơn Hoa Kì và Nhật Bản
+ Tỉ trọng trong viện trợ phát triển TG chiếm 59%.
2. Dựa vào kiến thức SGK cho biết năm hình thành và ra đời liên minh Châu Âu EU?
	Năm
	Sự ra đời

	1951
	thành lập Cộng đồng  Than và Thép châu Âu

	1957
	Cộng đồng kinh tế châu Âu

	1958
	Cộng đồng Nguyên tử 

	1967
	Cộng đồng châu Âu (EC)

	1993
	đổi thành Liên minh châu Âu (EU)


* Câu hỏi trắc nghiệm: 
	1B
	2D
	3D
	4C
	5A

	6A
	7C
	8D
	9B
	10D


CHỦ ĐỀ 4. LIÊN MINH CHÂU ÂU (TIẾT 3, 4)
A. NHIỆM VỤ TỰ HỌC, NGUỒN TÀI LIỆU CẦN THAM KHẢO:
I. THỊ TRƯỜNG CHUNG CHÂU ÂU
- Học sinh đọc mục 1: Tự do lưu thông trang 51 sách giáo khoa địa lí 11. 
- Học sinh đọc mục 2:  Ơ –rô đồng tiền chung Châu Âu trang 52 sách giáo khoa địa lí 11. 
- Học sinh đọc kiến thức SGK trang 51,52, trả lời câu hỏi giữa bài SGK địa lí 11.
II. HỢP TÁC TRONG LĨNH VỰC XẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ.
- Học sinh đọc mục 1: Sản xuất máy bay E-bớt trang 52 sách giáo khoa địa lí 11
- Học sinh đọc mục 2: Đường hầm giao thông biển Măngsơ trang 53 sách giáo khoa địa lí 11
III. LIÊN KẾT VÙNG CHÂU ÂU: (HS tự học ) 
- Học sinh đọc kiến thức SGK trả lời câu hỏi trang  55 sách giáo khoa địa lí 11 để trả lời câu hỏi cuối bài học.
B. KIẾN THỨC CẦN GHI NHỚ: 
I. THỊ TRƯỜNG CHUNG CHÂU ÂU
1. Tự do lưu thông:
EU thiết lập thị trường chung châu ÂU từ 01/01/1993
* Bốn mặt tự do lưu thông là:
+ Tự do di chuyển: Tự do đi lại, tự do cư trú, tự do lựa chọn nơi làm việc.
+ Tự do lưu thông dịch vụ: Tự do đối với các dịch vụ như dịch vụ vận tải, thông tin liên lạc, ngân hàng, kiểm toán, du lịch,...   
+ Tự do lưu thông hàng hóa: Các sản phẩm sản xuất ở một nước thuộc EU được tự do lưu thông và bán trong toàn thị trường châu Âu mà không phải chịu thuế giá trị gia tăng. 
+ Tự do lưu thông tiền vốn: Các hạn chế đối với giao dịch thanh toán bị bãi bỏ. các nhà đầu tư có thể chọn khả năng đầu tư có lợi nhất và mở tài khoản tại các ngân hàng trong khối.
* Ý nghĩa của tự do lưu thông.
- Xoá bỏ những trở ngại trong phát triển kinh tế.
- Thực hiện chung một số chính sách thương mại với các nước ngoài liên minh châu Âu.
- Tăng cường sức mạnh kinh tế và khả năng cạnh tranh của EU đối với các trung tâm kinh tế lớn trên thế giới.
? Phân tích nội dung và lợi ích của bốn mặt tự do lưu thông trong EU?
2. Euro (Ơ-rô) - Đồng tiền chung của EU
- Đồng tiền chung ơ-rô được sử dụng từ năm 1999 đến nay ở EU.
- Lợi thế: 
+ Nâng cao sức cạnh tranh của thị trường nội địa châu Âu.
+ Xóa bỏ rủi ro khi chuyển đổi tiền tệ.
+ Tạo thuận lợi cho việc chuyển giao vốn trong EU.
+ Đơn giản hoá công tác kế toán của các doanh nghiệp đa quốc gia.
II. HỢP TÁC TRONG SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ
1. Sản xuất máy bay Airbus:
- Các nước tham gia: Pháp, Đức, Anh, Tây Ban Nha.
- Lợi ích: cạnh tranh có hiệu quả với các hãng chế tạo máy bay hàng đầu của Hoa Kì.
2. Xây dựng đường hầm giao thông dưới biển Măng-sơ:
- Các nước tham gia: Anh và Pháp.
- Lợi ích: vận chuyển hàng hóa thuận lợi từ Anh sang châu Âu lục địa và ngược lại.
III. LIÊN KẾT VÙNG CHÂU ÂU (EUROREGION) (HS tự học )
C. BÀI TẬP: 
*  Câu hỏi trắc nghiệm: 
Câu 1. Nhận xét đúng nhất về tự do lưu thông ở Thị trường chung châu Âu là
A. con người, hàng hóa, cư trú.
B. dịch vụ, hàng hóa, tiên vốn, con người.
C. dịch vụ, tiền vốn, chọn nơi làm việc.
D. tiền vốn, con người, dịch vụ.
Câu 2. EU đã thiết lập một thị trường chung vào ngày 01 tháng 01 năm
A. 1990.               B.1992.                     C. 1993.                D. 1995.
Câu 3. Tự do di chuyển trong Liên minh châu Âu không bao gồm nội dung
A. Tự do đi lại.							B. Tự do cư trú.		
C. Tự do chọn nơi làm việc.					D. Tự do thông tin liên lạc.
Câu 4. Đồng tiền chung Ơ-rô của EU được đưa vào giao dịch thanh toán từ năm
A. 1989.               B. 1995.                   C. 1997.                D. 1999.
Câu 5. Tính đến năm 2004, số nước thành viên của EU sử dụng dồng Ơ-rô làm đồng tiền chung là
A. 13 nước.           B. 15 nước.            C. 16 nước.            D. 17 nước.
Câu 6. Các nước sáng lập ra tổ hợp công nghiệp hàng không E-bớt là
A. Đức, Pháp, Anh.						B. Đức, Ý, Anh.
C. Pháp, Tây Ban Nha, Anh.				D. Anh, Pháp, Hà Lan.
Câu 7. Tổ hợp công nghiệp hàng không E-Bớt có trụ sở đặt ở
A. Li-vơ-pun (Anh).				B. Hăm-buốc (Đức).
C. Tu-lu-dơ (Pháp).				D. Boóc- đô (Pháp).
Câu 8. Ý nào không thể hiện lợi ích của bốn mặt tự do lưu thông trong EU?
A. Xóa bỏ những trở ngại trong việc phát triển kinh tế trên cơ sở thực hiện bốn mặt tự do lưu thông.
B.  Tự do lưu thông buôn bán trong toàn Châu Âu mà không phải chịu thuế.
C.  Thực hiện chung một số chính sách thương mại với các nước ngoài liên minh Châu Âu.
D.  Tăng cường sức mạnh kinh tế và khả năng cạnh tranh của EU so với các trung tâm kinh tế lớn trên thế giới.
Câu 9. Một mặt hàng nông sản của Anh bán sang các nước EU khác không phải nộp thuế là hình thức biểu hiện của tự do
 A.  di chuyển.                                               B.  lưu thông dịch vụ.
 C.  lưu thông hàng hóa.                                D.  lưu thông tiền vốn.
* Câu hỏi tự luận:
Câu 1: Việc hình thành thị trường chung châu Âu và đưa vào sử dụng đồng tiền chung Ơ-rô có ý nghĩa như thế nào đối với việc phát triển EU?
Câu 2: EU đã thành công như thế nào trong hợp tác phát triển lĩnh vực giao thông vận tải?
Câu 3: Bảng số liệu về GDP của một số quốc gia trên thế giới qua các năm.
 (Đơn vị: tỉ USD)

	Quốc gia
	
1995
	
2010
	
2017

	Hoa Kì
	6954,8
	14992,1
	19485,4

	Nhật Bản
	5217,6
	5700,1
	4860,0

	Anh
	1102,7
	2475,2
	2666,2

	Pháp
	1536,5
	2642,6
	2586,3


Hãy vẽ biểu đồ thích hợp so sánh về GDP của một số quốc gia trên thế giới qua các năm trên và nhận xét
D. NỘI DUNG CHUẨN BỊ:
  Học sinh xem trước chủ đề 5. Liên Bang Nga (tiết 1)
E. ĐÁP ÁN BÀI TẬP TỰ LUYỆN:
* Câu hỏi tự luận.
Câu 1: Việc hình thành thị trường chung châu Âu và đưa vào sử dụng đồng tiền chung Ơ-rô có ý nghĩa như thế nào đối với việc phát triển EU?
- Từ năm 1999, đồng Euro đã được đưa vào giao dịch, thanh toán trong EU. Đến năm 2004 đã có 13 nước thành viên EU sử dụng Euro là đồng tiền chung.
- Ý nghĩa của việc sử dụng đồng tiền chung Euro đối với việc phát triển EU: 
+  Tác dụng nâng cao sức cạnh tranh của thị trường chung châu Âu.
+  Thủ tiêu những rủi ro khi chuyển đổi tiền tệ.
+  Tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển giao vốn trong EU.
+  Đơn giản hóa công tác kế toán của các doanh nghiệp đa quốc gia.
Câu 2: EU đã thành công như thế nào trong hợp tác sản xuất và dịch vụ?

	Nội dung hợp tác
	Các nước hợp tác
	Lợi ích mang lại

	Sản xuất máy bay Airbus
	Có sự hợp tác của Đức, Anh, Pháp và Tây Ban Nha
	Cạnh tranh có hiệu quả với các hãng sản
xuất máy bay hàng đầu của Hoa Kì.

	Đường hầm giao thông dưới biển Măng sơ
	Hợp tác xây dựng giữa Anh và Pháp.
	Vận chuyển hàng hoá thuận lợi từ Anh sang lục địa châu Âu và ngược lại.


Câu 3: Hãy vẽ biểu đồ thích hợp so sánh về GDP của một số quốc gia trên thế giới qua các năm là biểu đồ cột ghép
Các em tự làm ở nhà
* Câu hỏi trắc nghiệm: 
	1B
	2C
	3D
	4D
	5A

	6A
	7C
	8B
	9C
	



-----Hết ----
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